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1 25101027003 010270 Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lao động K47 4721 Luật Kinh tế ONLINE1 Cơ sở chính 2 6/5/2026 7:00 Tiểu luận

2 25101010906 010109 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động K47 4701 Luật ONLINE1 Cơ sở chính 6 6/5/2026 7:00 Tiểu luận

3 25101000415 010004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 24107-K49 2410733 Ngôn ngữ Anh ONLINE1 Cơ sở chính 1 6/5/2026 7:00 Tiểu luận

4 25101024102 010241
Cases Studies and Analysis (Kỹ năng nghiên cứu và phân 

tích án lệ)
K47 4731 Luật CLC A1104 Cơ sở chính 2 6/5/2026 18:00 Thi viết

5 25101030302 010303 Chính sách và pháp luật kinh tế đối ngoại của Việt Nam K47 4725 Luật Thương mại quốc tế A1104 Cơ sở chính 1 6/5/2026 18:00 Thi viết

6 25101019602 010196 Comparative Contract Law (Luật hợp đồng so sánh) K47 4729 Luật CLC A1104 Cơ sở chính 1 6/5/2026 18:00 Thi viết

7 25101018103 010181
Fundamental civil rights in the modern world  (Quyền 

dân sự cơ bản của người dân trong thế giới hiện đại)
K47 4729 Luật CLC A1004 Cơ sở chính 2 6/5/2026 18:00 Thi viết

8 25101039504 010395 Giao tiếp giao thoa văn hóa K47 4726 Ngôn ngữ Anh A1004 Cơ sở chính 6 6/5/2026 18:00 Thi viết

9 25101025802 010258 Kinh tế học pháp luật K47 4717 Luật Kinh tế A1004 Cơ sở chính 6 6/5/2026 18:00 Thi viết

10 25101049607 010496 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai K47 4709 Luật A1004 Cơ sở chính 9 6/5/2026 18:00 Thi viết

11 25101028703 010287 Luật hình sự 24107-K49 2410730 Luật Thương mại quốc tế A1002 Cơ sở chính 11 6/5/2026 18:00 Thi viết

12 25101026602 010266 Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp K47 4721 Luật Kinh tế A1002 Cơ sở chính 1 6/5/2026 18:00 Thi viết

13 25101031503 010315 Quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử K47 4723 Luật Thương mại quốc tế A1002 Cơ sở chính 2 6/5/2026 18:00 Thi viết

14 25101030701 010307 Chính sách và pháp luật thương mại của Hoa Kỳ K47 4723 Luật Thương mại quốc tế A1002 Cơ sở chính 1 6/5/2026 18:00 Thi viết

15 25101027004 010270 Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lao động 22-VB2CQ K22ECQ Luật Kinh tế A802 Cơ sở chính 1 6/5/2026 18:00 Thi viết

16 25101027103 010271 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực bất động sản 22-VB2CQ K22DCQ Luật Kinh tế A802 Cơ sở chính 2 6/5/2026 18:00 Thi viết

17 25101000615 010006 Phương pháp điều tra xã hội học
25101-

K24CQD1
2510101 Luật A802 Cơ sở chính 5 6/5/2026 18:00 Thi viết

18 25101000710 010007 Anh văn HP1 24107-K49 2410713 Luật A1003 Cơ sở chính 8 6/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

19 25101001426 010014 Anh văn HP2 24107-K49
CHUYENDI

EM_3
Luật A1003 Cơ sở chính 21 6/5/2026 18:00

Trắc nghiệm 

chấm máy

20 25101021902 010219 International Investment Law (Luật đầu tư quốc tế) K47 4730 Luật CLC A1003 Cơ sở chính 1 6/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

21 25101035704 010357 Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh 25106-K50 2510630 Ngôn ngữ Anh A1003 Cơ sở chính 2 6/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

22 25101013808 010138 Tiếng Anh nâng cao 25106-K50 2510634 Luật CLC A1003 Cơ sở chính 1 6/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

23 25101038002 010380 Biên dịch nâng cao K47 4727 Ngôn ngữ Anh A1001 Cơ sở chính 1 7/5/2026 18:00 Thi viết

24 25101002717 010027 Tâm lý đại cương 24107-K49 2410723 Luật Kinh tế A1001 Cơ sở chính 9 7/5/2026 18:00 Thi viết

25 25101059524 010595 Nghề luật và đạo đức nghề luật 25106-K50 2510615 Luật A1002 Cơ sở chính 28 7/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

26 25101069313 010693 Nghề luật và đạo đức nghề luật 25106-K50 2510631 Luật CLC A1002 Cơ sở chính 2 7/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy
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27 25101029807 010298 Tiếng Anh pháp lý nâng cao 2 K47 4723 Luật Thương mại quốc tế A1002 Cơ sở chính 4 7/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

28 25101025607 010256 Công pháp quốc tế K47
NGANH2_L

KT_K47
Luật Kinh tế A1103 Cơ sở chính 10 7/5/2026 18:00 Vấn đáp

29 25101025611 010256 Công pháp quốc tế 24107-K49 2410730 Luật Thương mại quốc tế A1103 Cơ sở chính 38 7/5/2026 18:00 Vấn đáp

30 25101008807 010088
Pháp luật về thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt 

bằng
K47 4701 Luật A1104 Cơ sở chính 31 7/5/2026 18:00 Vấn đáp

31 25101025609 010256 Công pháp quốc tế
24102-

K23CQD1
2410203 Luật Kinh tế A1103 Cơ sở chính 8 7/5/2026 18:00 Vấn đáp

32 25101004030 010040 Luật dân sự 2 K47
NGANH2_L

KT_K47
Luật Kinh tế A1002 Cơ sở chính 20 8/5/2026 7:00 Vấn đáp

33 25101036510 010365 Kỹ năng nghe HP2 (B2.2) 24107-K49 2410733 Ngôn ngữ Anh A1103 Cơ sở chính 1 8/5/2026 18:00 Thi viết

34 25101005502 010055 Luật hiến pháp nước ngoài K47 4705 Luật A1003 Cơ sở chính 7 8/5/2026 18:00 Thi viết

35 25101006604 010066 Pháp luật về phòng chống tham nhũng 24107-K49 2410711 Luật A1003 Cơ sở chính 6 8/5/2026 18:00 Thi viết

36 25101006511 010065 Tâm lý học tội phạm 24107-K49 2410701 Luật A1003 Cơ sở chính 6 8/5/2026 18:00 Thi viết

37 25101002162 010021 Tin học 25106-K50 2510612 Luật B301 Cơ sở chính 34 8/5/2026 18:00 Thi viết

38 25101067217 010672 Tin học nâng cao 25106-K50 2510633 Luật CLC B301 Cơ sở chính 9 8/5/2026 18:00 Thi viết

39 25101017402 010174
International Trade & Business Law (Luật thương mại 

quốc tế)
K48 4837 Luật Kinh tế CLC A1001 Cơ sở chính 2 8/5/2026 18:00

Trắc nghiệm 

chấm máy

40 25101002906 010029 Nghề luật và phương pháp học ngành luật K48 4823 Luật Kinh tế A1001 Cơ sở chính 7 8/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

41 25101001003 010010 Trung văn HP1 24107-K49 2410709 Luật C101 Cơ sở chính 9 8/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

42 25101047710 010477 Trung văn HP2 24107-K49 2410702 Luật C101 Cơ sở chính 37 8/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

43 25101000415 010004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 24107-K49 2410733 Ngôn ngữ Anh A1001 Cơ sở chính 8 8/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

44 25101000414 010004 Tư tưởng Hồ Chí Minh K48 4813 Luật A1001 Cơ sở chính 7 8/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

45 25101007007 010070 Pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ K47 4725 Luật Thương mại quốc tế A1102 Cơ sở chính 2 9/5/2026 7:00 Vấn đáp

46 25101004821 010048 Công pháp quốc tế K48 4811 Luật A1104 Cơ sở chính 92 9/5/2026 7:00 Vấn đáp

47 25101004035 010040 Luật dân sự 2 24107-K49 2410717 Luật C201 Cơ sở chính 127 9/5/2026 7:00 Vấn đáp

48 25101003036 010030 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 25106-K50 2510621 Luật Kinh tế B501 Cơ sở chính 130 9/5/2026 7:00 Vấn đáp

49 25101028503 010285 Luật thương mại 24107-K49 2410732 Luật Thương mại quốc tế A1005 Cơ sở chính 44 9/5/2026 9:30 Vấn đáp

50 25101004327 010043 Luật thương mại 1 K47
NGANH2_L

UAT_K47
Luật A1005 Cơ sở chính 25 9/5/2026 9:30 Vấn đáp

51 25101004821 010048 Công pháp quốc tế K48 4811 Luật C103 Cơ sở chính 92 9/5/2026 13:00 Vấn đáp

52 25101004035 010040 Luật dân sự 2 24107-K49 2410717 Luật C201 Cơ sở chính 134 9/5/2026 13:00 Vấn đáp

53 25101003034 010030 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 25106-K50 2510605 Luật B501 Cơ sở chính 130 9/5/2026 13:00 Vấn đáp

54 25101024707 010247 Quản trị doanh nghiệp 24107-K49 2410726 Luật Kinh tế A702 Cơ sở chính 5 9/5/2026 18:00 Thi viết

55 25101025705 010257 Tư pháp quốc tế 24107-K49 2410730 Luật Thương mại quốc tế A1005 Cơ sở chính 4 9/5/2026 18:00 Thi viết

56 25101003322 010033 Xây dựng văn bản pháp luật K48
NGANH2_L

UAT_K48
Luật A1001 Cơ sở chính 1 9/5/2026 18:00 Thi viết

57 25101003318 010033 Xây dựng văn bản pháp luật K47 4723 Luật Thương mại quốc tế A1001 Cơ sở chính 1 9/5/2026 18:00 Thi viết
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58 25101003323 010033 Xây dựng văn bản pháp luật 24107-K49 2410717 Luật A1001 Cơ sở chính 28 9/5/2026 18:00 Thi viết

59 25101026505 010265 Pháp luật tài chính doanh nghiệp 22-VB2CQ K22DCQ Luật Kinh tế A702 Cơ sở chính 8 9/5/2026 18:00 Thi viết

60 25101024706 010247 Quản trị doanh nghiệp
24104-

K23CQD2
2410403 Luật Kinh tế A702 Cơ sở chính 5 9/5/2026 18:00 Thi viết

61 25101004915 010049 Tư pháp quốc tế 22-VB2CQ K22FCQ Luật A702 Cơ sở chính 3 9/5/2026 18:00 Thi viết

62 25101025704 010257 Tư pháp quốc tế 22-VB2CQ K22GCQ Luật Kinh tế A702 Cơ sở chính 4 9/5/2026 18:00 Thi viết

63 25101003320 010033 Xây dựng văn bản pháp luật
24104-

K23CQD2
2410401 Luật A1001 Cơ sở chính 5 9/5/2026 18:00 Thi viết

64 25101025507 010255 Luật thương mại quốc tế K48 4817 Luật Kinh tế A1105 Cơ sở chính 52 9/5/2026 18:00 Vấn đáp

65 25101003914 010039 Luật dân sự 1 K47 4726 Ngôn ngữ Anh A1102 Cơ sở chính 6 9/5/2026 9h30 Vấn đáp

66 25101025407 010254 Luật cạnh tranh K48 4817 Luật Kinh tế A1002 Cơ sở chính 8 10/5/2026 7:00 Thi viết

67 25101040802 010408 Luật cạnh tranh K48 4837 Luật Kinh tế CLC A1002 Cơ sở chính 1 10/5/2026 7:00 Thi viết

68 25101008402 010084 Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng K47 4705 Luật A1002 Cơ sở chính 1 10/5/2026 7:00 Thi viết

69 25101004522 010045 Luật lao động K48 4803 Luật A1101 Cơ sở chính 9 10/5/2026 7:00 Thi viết

70 25101016804 010168 Luật lao động K48 4833 Luật CLC A1101 Cơ sở chính 10 10/5/2026 7:00 Thi viết

71 25101006305 010063 Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự 22-VB2CQ K22FCQ Luật A1101 Cơ sở chính 6 10/5/2026 7:00 Thi viết

72 25101004331 010043 Luật thương mại 1 24107-K49 2410711 Luật B401 Cơ sở chính 121 10/5/2026 7:00 Vấn đáp

73 25101003035 010030 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 25106-K50 2510611 Luật C101 Cơ sở chính 116 10/5/2026 7:00 Vấn đáp

74 25101008013 010080 Luật an sinh xã hội
24102-

K23CQD1
2410203 Luật Kinh tế A1104 Cơ sở chính 7 10/5/2026 7:00 Vấn đáp

75 25101003915 010039 Luật dân sự 1
25101-

K24CQD1
2510101 Luật A701 Cơ sở chính 18 10/5/2026 7:00 Vấn đáp

76 25101004032 010040 Luật dân sự 2
24104-

K23CQD2
2410401 Luật A702 Cơ sở chính 17 10/5/2026 7:00 Vấn đáp

77 25101037804 010378 Biên dịch 2 K48 4829 Ngôn ngữ Anh A1103 Cơ sở chính 7 10/5/2026 9:30 Thi viết

78 25101026403 010264 Hợp đồng trong hoạt động thương mại K48 4819 Luật Kinh tế A1002 Cơ sở chính 5 10/5/2026 9:30 Thi viết

79 25101026909 010269
Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động 

thương mại
K47 4718 Luật Kinh tế A1002 Cơ sở chính 5 10/5/2026 9:30 Thi viết

80 25101026913 010269
Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động 

thương mại
K48 4817 Luật Kinh tế A1002 Cơ sở chính 4 10/5/2026 9:30 Thi viết

81 25101041502 010415
Law on Commercial Arbitration (Pháp luật về trọng tài 

thương mại)
K48 4837 Luật Kinh tế CLC A1002 Cơ sở chính 1 10/5/2026 9:30 Thi viết

82 25101002302 010023 Kinh tế vĩ mô
24104-

K23CQD2
2410403 Luật Kinh tế A1103 Cơ sở chính 3 10/5/2026 9:30 Thi viết

83 25101005809 010058 Luật sư, công chứng, chứng thực 22-VB2CQ K22FCQ Luật A1103 Cơ sở chính 7 10/5/2026 9:30 Thi viết

84 25101004819 010048 Công pháp quốc tế
24104-

K23CQD2
2410401 Luật A703 Cơ sở chính 9 10/5/2026 9:30 Vấn đáp

85 25101011206 010112 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng 22-VB2CQ K22CCQ Luật A701 Cơ sở chính 3 10/5/2026 9:30 Vấn đáp

86 25101025406 010254 Luật cạnh tranh 22-VB2CQ K22GCQ Luật Kinh tế A1005 Cơ sở chính 2 10/5/2026 9:30 Vấn đáp

87 25101026707 010267 Luật chứng khoán 22-VB2CQ K22DCQ Luật Kinh tế A1104 Cơ sở chính 5 10/5/2026 9:30 Vấn đáp

88 25101004115 010041 Luật hôn nhân và gia đình
24102-

K23CQD1
2410201 Luật A1105 Cơ sở chính 10 10/5/2026 9:30 Vấn đáp



STT Mã lớp học phần Mã học phần Tên môn học Khóa Lớp Ngành - CTĐT Phòng thi Địa điểm thi Số thí sinh Ngày thi Giờ thi Hình thức thi Ghi chú

89 25101007008 010070 Pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 22-VB2CQ K22BCQ Luật A701 Cơ sở chính 2 10/5/2026 9:30 Vấn đáp

90 25101010025 010100 Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K48 4819 Luật Kinh tế A1103 Cơ sở chính 12 10/5/2026 13:00 Thi viết

91 25101010026 010100 Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 24107-K49 2410703 Luật A1103 Cơ sở chính 5 10/5/2026 13:00 Thi viết

92 25101010022 010100 Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K47 4722 Luật Kinh tế A1104 Cơ sở chính 2 10/5/2026 13:00 Thi viết

93 25101022304 010223 Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K47 4729 Luật CLC A1104 Cơ sở chính 1 10/5/2026 13:00 Thi viết

94 25101010110 010101 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng K48 4815 Luật A1001 Cơ sở chính 7 10/5/2026 13:00 Thi viết

95 25101010108 010101 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng K47 4726 Ngôn ngữ Anh A1001 Cơ sở chính 1 10/5/2026 13:00 Thi viết

96 25101026802 010268 Luật  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng K48 4817 Luật Kinh tế A1001 Cơ sở chính 2 10/5/2026 13:00 Thi viết

97 25101010023 010100 Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 22-VB2CQ K22FCQ Luật A1103 Cơ sở chính 1 10/5/2026 13:00 Thi viết

98 25101010024 010100 Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật
24104-

K23CQD2
2410403 Luật Kinh tế A1103 Cơ sở chính 5 10/5/2026 13:00 Thi viết

99 25101010109 010101 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng 22-VB2CQ K22CCQ Luật A1103 Cơ sở chính 2 10/5/2026 13:00 Thi viết

100 25101004331 010043 Luật thương mại 1 24107-K49 2410711 Luật B402 Cơ sở chính 113 10/5/2026 13:00 Vấn đáp

101 25101003036 010030 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 25106-K50 2510621 Luật Kinh tế C101 Cơ sở chính 141 10/5/2026 13:00 Vấn đáp

102 25101003225 010032 Luật hiến pháp Việt Nam
25101-

K24CQD1
2510101 Luật A701 Cơ sở chính 21 10/5/2026 13:00 Vấn đáp

103 25101004519 010045 Luật lao động
24102-

K23CQD1
2410201 Luật A1105 Cơ sở chính 13 10/5/2026 13:00 Vấn đáp

104 25101003818 010038 Luật tố tụng hình sự
24104-

K23CQD2
2410401 Luật A1005 Cơ sở chính 12 10/5/2026 13:00 Vấn đáp

105 25101003817 010038 Luật tố tụng hình sự 22-VB2CQ K22DCQ Luật Kinh tế A1005 Cơ sở chính 1 10/5/2026 13:00 Vấn đáp

106 25101008009 010080 Luật an sinh xã hội K47 4701 Luật A1001 Cơ sở chính 14 10/5/2026 15:30 Thi viết

107 25101020002 010200 Luật an sinh xã hội K48 4837 Luật Kinh tế CLC A1001 Cơ sở chính 4 10/5/2026 15:30 Thi viết

108 25101003511 010035 Luật hình sự 1
25101-

K24CQD1
2510101 Luật A1105 Cơ sở chính 18 10/5/2026 15:30 Vấn đáp

109 25101003622 010036 Luật hình sự 2
24104-

K23CQD2
2410401 Luật A1105 Cơ sở chính 7 10/5/2026 15:30 Vấn đáp

110 25101006911 010069 Luật sở hữu trí tuệ
24102-

K23CQD1
2410203 Luật Kinh tế A1102 Cơ sở chính 14 10/5/2026 15:30 Vấn đáp

111 25101005112 010051 Luật thương mại quốc tế 22-VB2CQ K22FCQ Luật A1104 Cơ sở chính 5 10/5/2026 15:30 Vấn đáp

112 25101025506 010255 Luật thương mại quốc tế 22-VB2CQ K22GCQ Luật Kinh tế A1104 Cơ sở chính 3 10/5/2026 15:30 Vấn đáp

113 25101028203 010282 Đạo đức nghề luật 24107-K49 2410732 Luật Thương mại quốc tế A702 Cơ sở chính 1 11/5/2026 18:00 Thi viết

114 25101011603 010116 Kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ 24107-K49 2410703 Luật A702 Cơ sở chính 1 11/5/2026 18:00 Thi viết

115 25101011508 010115 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự K47 4701 Luật A1104 Cơ sở chính 5 11/5/2026 18:00 Thi viết

116 25101027304 010273 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại K47 4722 Luật Kinh tế A702 Cơ sở chính 3 11/5/2026 18:00 Thi viết

117 25101036812 010368 Kỹ năng viết HP2 (B2.2) 24107-K49 2410733 Ngôn ngữ Anh A702 Cơ sở chính 6 11/5/2026 18:00 Thi viết

118 25101008208 010082 Luật chứng khoán K48 4809 Luật A703 Cơ sở chính 4 11/5/2026 18:00 Thi viết

119 25101026705 010267 Luật chứng khoán K47 4717 Luật Kinh tế A703 Cơ sở chính 3 11/5/2026 18:00 Thi viết
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120 25101007410 010074 Luật thi hành án dân sự K47 4723 Luật Thương mại quốc tế A1005 Cơ sở chính 1 11/5/2026 18:00 Thi viết

121 25101009905 010099 Pháp luật Liên minh châu Âu K47 4705 Luật A1005 Cơ sở chính 19 11/5/2026 18:00 Thi viết

122 25101026504 010265 Pháp luật tài chính doanh nghiệp K47 4719 Luật Kinh tế A1005 Cơ sở chính 1 11/5/2026 18:00 Thi viết

123 25101000122 010001 Triết học Mác Lê-nin 25106-K50 2510601 Luật A703 Cơ sở chính 26 11/5/2026 18:00 Thi viết

124 25101013222 010132 Triết học Mác Lê-nin 25106-K50 2510633 Luật CLC A703 Cơ sở chính 11 11/5/2026 18:00 Thi viết

125 25101027305 010273 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 22-VB2CQ K22DCQ Luật Kinh tế A1102 Cơ sở chính 2 11/5/2026 18:00 Thi viết

126 25101008602 010086 Luật môi trường trong kinh doanh 22-VB2CQ K22CCQ Luật A1102 Cơ sở chính 5 11/5/2026 18:00 Thi viết

127 25101000803 010008 Nga văn HP1 24107-K49 2410715 Luật A1103 Cơ sở chính 2 11/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

128 25101001509 010015 Nga văn HP2 24107-K49 2410721 Luật Kinh tế A1103 Cơ sở chính 5 11/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

129 25101005704 010057 Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng pháp luật K48 4801 Luật A802 Cơ sở chính 15 11/5/2026 18:00 Vấn đáp

130 25101036611 010366 Kỹ năng nói HP2 (B2.2) 24107-K49 2410735 Ngôn ngữ Anh A1202 Cơ sở chính 4 11/5/2026 18:00 Vấn đáp

131 25101035807 010358 Kỹ năng thuyết trình 25106-K50 2510628 Ngôn ngữ Anh A1201 Cơ sở chính 2 11/5/2026 18:00 Vấn đáp

132 25101010615 010106
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia 

đình
K48 4803 Luật A1007 Cơ sở chính 9 11/5/2026 18:00 Vấn đáp

133 25101017004 010170 Luật đất đai K48 4835 Luật CLC A1006 Cơ sở chính 5 11/5/2026 18:00 Vấn đáp

134 25101004117 010041 Luật hôn nhân và gia đình 24107-K49 2410705 Luật C101 Cơ sở chính 40 11/5/2026 18:00 Vấn đáp

135 25101002605 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 25106-K50 2510628 Ngôn ngữ Anh A1003 Cơ sở chính 5 12/5/2026 18:00 Thi viết

136 25101005211 010052 Luật học so sánh 24107-K49 2410705 Luật A1003 Cơ sở chính 11 12/5/2026 18:00 Thi viết

137 25101005210 010052 Luật học so sánh K48 4825 Luật Thương mại quốc tế A1003 Cơ sở chính 1 12/5/2026 18:00 Thi viết

138 25101008306 010083 Luật kinh doanh bảo hiểm K48 4811 Luật A1002 Cơ sở chính 4 12/5/2026 18:00 Thi viết

139 25101008305 010083 Luật kinh doanh bảo hiểm K47 4718 Luật Kinh tế A1002 Cơ sở chính 2 12/5/2026 18:00 Thi viết

140 25101004523 010045 Luật lao động 24107-K49 2410727 Luật Kinh tế A1003 Cơ sở chính 23 12/5/2026 18:00 Thi viết

141 25101048302 010483 Pháp luật hải quan K48 4827 Luật Thương mại quốc tế A1101 Cơ sở chính 2 12/5/2026 18:00 Thi viết

142 25101009605 010096 Pháp luật vận chuyển hàng không quốc tế K47 4713 Luật A1002 Cơ sở chính 2 12/5/2026 18:00 Thi viết

143 25101009306 010093 Pháp luật về điều ước quốc tế K47 4701 Luật A1002 Cơ sở chính 6 12/5/2026 18:00 Thi viết

144 25101017104 010171 Public International Law  (Công pháp quốc tế) K48 4831 Luật CLC A1101 Cơ sở chính 3 12/5/2026 18:00 Thi viết

145 25101006409 010064 Tâm lý học tư pháp 24107-K49 2410709 Luật A1101 Cơ sở chính 8 12/5/2026 18:00 Thi viết

146 25101006306 010063 Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự K48 4815 Luật A1101 Cơ sở chính 9 12/5/2026 18:00 Thi viết

147 25101005409 010054
Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân
K47 4705 Luật A702 Cơ sở chính 2 12/5/2026 18:00 Thi viết

148 25101006707 010067 Tư pháp đối với người chưa thành niên 24107-K49 2410713 Luật A702 Cơ sở chính 4 12/5/2026 18:00 Thi viết

149 25101026911 010269
Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động 

thương mại

24102-

K23CQD1
2410203 Luật Kinh tế A703 Cơ sở chính 16 12/5/2026 18:00 Thi viết

150 25101009002 010090 Pháp luật về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 22-VB2CQ K22DCQ Luật Kinh tế A703 Cơ sở chính 1 12/5/2026 18:00 Thi viết
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151 25101049001 010490 Tiếng Anh pháp lý cơ bản K48 4832 Luật CLC A1205 Cơ sở chính 1 12/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

152 25101027713 010277 Tiếng Anh pháp lý cơ bản 2 K48 4829 Ngôn ngữ Anh A1205 Cơ sở chính 5 12/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

153 25101027714 010277 Tiếng Anh pháp lý cơ bản 2 24107-K49 2410730 Luật Thương mại quốc tế A1205 Cơ sở chính 4 12/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

154 25101029707 010297 Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1 K48 4825 Luật Thương mại quốc tế A1203 Cơ sở chính 1 12/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

155 25101049804 010498 Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1 K48 4828 Ngôn ngữ Anh A1203 Cơ sở chính 4 12/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

156 25101038311 010383 Tiếng Anh pháp lý nâng cao 2 K48 4829 Ngôn ngữ Anh A1203 Cơ sở chính 1 12/5/2026 18:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

157 25101059522 010595 Nghề luật và đạo đức nghề luật
25101-

K24CQD1
2510104 Luật Kinh tế A1007 Cơ sở chính 1 12/5/2026 18:00

Trắc nghiệm 

chấm máy

158 25101002905 010029 Nghề luật và phương pháp học ngành luật
24102-

K23CQD1
2410201 Luật A1007 Cơ sở chính 1 12/5/2026 18:00

Trắc nghiệm 

chấm máy

159 25101004611 010046 Luật tài chính K47
NGANH2_L

UAT_K47
Luật A1005 Cơ sở chính 22 12/5/2026 18:00 Vấn đáp

160 25101069227 010692 Lý luận về nhà nước và pháp luật 25106-K50 2510633 Luật CLC A1103 Cơ sở chính 35 12/5/2026 18:00 Vấn đáp

161 25101008715 010087 Pháp luật kinh doanh bất động sản K47 4703 Luật A1102 Cơ sở chính 15 12/5/2026 18:00 Vấn đáp

162 25101013902 010139 Tiếng Anh nghe nói nâng cao K48 4831 Luật CLC A1004 Cơ sở chính 2 12/5/2026 18:00 Vấn đáp

163 25101036709 010367 Kỹ năng đọc HP2 (B2.2) 24107-K49 2410734 Ngôn ngữ Anh A702 Cơ sở chính 3 13/5/2026 18:00 Thi viết

164 25101029003 010290 Luật đầu tư quốc tế K48 4825 Luật Thương mại quốc tế A702 Cơ sở chính 2 13/5/2026 18:00 Thi viết

165 25101005810 010058 Luật sư, công chứng, chứng thực 24107-K49 2410717 Luật A702 Cơ sở chính 2 13/5/2026 18:00 Thi viết

166 25101037904 010379 Phiên dịch K48 4828 Ngôn ngữ Anh A1004 Cơ sở chính 5 13/5/2026 18:00 Thi viết

167 25101002211 010022 Xã hội học pháp luật 24107-K49 2410727 Luật Kinh tế A1007 Cơ sở chính 4 13/5/2026 18:00 Thi viết

168 25101005303 010053 Xây dựng lập luận pháp lý và viết trong hành nghề luật 24107-K49 2410713 Luật A1007 Cơ sở chính 4 13/5/2026 18:00 Thi viết

169 25101000315 010003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 24107-K49 2410703 Luật C101 Cơ sở chính 36 14/5/2026 18:00 Thi viết

170 25101003510 010035 Luật hình sự 1 K47 4728 Ngôn ngữ Anh A1102 Cơ sở chính 2 14/5/2026 18:00 Thi viết

171 25101003516 010035 Luật hình sự 1 K48
NGANH2_L

UAT_K48
Luật A1102 Cơ sở chính 1 14/5/2026 18:00 Thi viết

172 25101016304 010163 Luật sở hữu trí tuệ K48 4835 Luật CLC C101 Cơ sở chính 4 14/5/2026 18:00 Thi viết

173 25101006909 010069 Luật sở hữu trí tuệ K46
CHUYENDI

EM_4
Luật Kinh tế C101 Cơ sở chính 1 14/5/2026 18:00 Thi viết

174 25101037704 010377 Ngữ dụng học K48 4830 Ngôn ngữ Anh A1102 Cơ sở chính 2 14/5/2026 18:00 Thi viết

175 25101005012 010050 Pháp luật cộng đồng ASEAN K48 4826 Luật Thương mại quốc tế A1102 Cơ sở chính 1 14/5/2026 18:00 Thi viết

176 25101004916 010049 Tư pháp quốc tế K48 4809 Luật A1103 Cơ sở chính 36 14/5/2026 18:00 Thi viết

177 25101004916 010049 Tư pháp quốc tế K48 4809 Luật A1104 Cơ sở chính 38 14/5/2026 18:00 Thi viết

178 25101003820 010038 Luật tố tụng hình sự K48 4803 Luật A1105 Cơ sở chính 43 14/5/2026 18:00 Vấn đáp

179 25101003816 010038 Luật tố tụng hình sự K47 4717 Luật Kinh tế A1105 Cơ sở chính 2 14/5/2026 18:00 Vấn đáp

180 25101010406 010104 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự K48 4803 Luật A1004 Cơ sở chính 1 15/5/2026 18:00 Thi viết

181 25101010703 010107 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ K48 4811 Luật A1004 Cơ sở chính 3 15/5/2026 18:00 Thi viết
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182 25101000507 010005 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam K48 4823 Luật Kinh tế A1004 Cơ sở chính 7 15/5/2026 18:00 Thi viết

183 25101013602 010136 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam K48 4837 Luật Kinh tế CLC A1004 Cơ sở chính 1 15/5/2026 18:00 Thi viết

184 25101007216 010072 Luật bình đẳng giới K48 4803 Luật A1201 Cơ sở chính 14 15/5/2026 18:00 Vấn đáp

185 25101007705 010077
Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng chuyên sâu
K48 4807 Luật A1102 Cơ sở chính 8 16/5/2026 7:00 Vấn đáp

186 25101008114 010081 Luật ngân hàng K48 4817 Luật Kinh tế A801 Cơ sở chính 148 16/5/2026 13:00 Vấn đáp

187 25101005010 010050 Pháp luật cộng đồng ASEAN 22-VB2CQ K22FCQ Luật A1102 Cơ sở chính 4 16/5/2026 15:30 Vấn đáp

188 25101009401 010094 Pháp luật về đấu thầu 22-VB2CQ K22ACQ Luật A1005 Cơ sở chính 3 16/5/2026 18:00 Thi viết

189 25101003130 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 25106-K50 2510601 Luật A1003 Cơ sở chính 38 16/5/2026 18:00 Thi viết

190 25101008508 010085 Luật môi trường 24107-K49 2410711 Luật A1005 Cơ sở chính 9 16/5/2026 18:00 Thi viết

191 25101006214 010062 Khoa học điều tra tội phạm 22-VB2CQ K22FCQ Luật A1005 Cơ sở chính 7 16/5/2026 18:00 Thi viết

192 25101003125 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật
25101-

K24CQD1
2510101 Luật A1003 Cơ sở chính 7 16/5/2026 18:00 Thi viết

193 25101008507 010085 Luật môi trường
24104-

K23CQD2
2410403 Luật Kinh tế A1005 Cơ sở chính 7 16/5/2026 18:00 Thi viết

194 25101004710 010047 Luật đất đai
24102-

K23CQD1
2410201 Luật A704 Cơ sở chính 30 16/5/2026 18:00 Vấn đáp

195 25101003711 010037 Tội phạm học
24104-

K23CQD2
2410401 Luật A1105 Cơ sở chính 7 16/5/2026 18:00 Vấn đáp

196 25101007607 010076 Pháp luật về hợp đồng chuyên sâu K48 4815 Luật A1005 Cơ sở chính 17 17/5/2026 7:00 Vấn đáp

197 25101003230 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 25106-K50 2510601 Luật C201 Cơ sở chính 119 17/5/2026 7:00 Vấn đáp

198 25101015425 010154 Luật hiến pháp Việt Nam 25106-K50 2510631 Luật CLC C201 Cơ sở chính 6 17/5/2026 7:00 Vấn đáp

199 25101004331 010043 Luật thương mại 1 24107-K49 2410711 Luật B501 Cơ sở chính 105 17/5/2026 7:00 Vấn đáp

200 25101007411 010074 Luật thi hành án dân sự 22-VB2CQ K22DCQ Luật Kinh tế A703 Cơ sở chính 3 17/5/2026 7:00 Vấn đáp

201 25101004328 010043 Luật thương mại 1
24104-

K23CQD2
2410401 Luật B501 Cơ sở chính 8 17/5/2026 7:00 Vấn đáp

202 25101004414 010044 Luật thương mại 2
24102-

K23CQD1
2410201 Luật B502 Cơ sở chính 24 17/5/2026 7:00 Vấn đáp

203 25101003029 010030 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
25101-

K24CQD1
2510101 Luật A701 Cơ sở chính 43 17/5/2026 7:00 Vấn đáp

204 25101011511 010115 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự 22-VB2CQ K22HCQ Luật A703 Cơ sở chính 3 17/5/2026 9:30 Vấn đáp

205 25101008112 010081 Luật ngân hàng 22-VB2CQ K22FCQ Luật A802 Cơ sở chính 5 17/5/2026 9:30 Vấn đáp

206 25101004612 010046 Luật tài chính
24102-

K23CQD1
2410201 Luật A802 Cơ sở chính 24 17/5/2026 9:30 Vấn đáp

207 25101004213 010042 Luật tố tụng dân sự 22-VB2CQ K22GCQ Luật Kinh tế A703 Cơ sở chính 5 17/5/2026 9:30 Vấn đáp

208 25101004214 010042 Luật tố tụng dân sự
24102-

K23CQD1
2410201 Luật A703 Cơ sở chính 7 17/5/2026 9:30 Vấn đáp

209 25101003621 010036 Luật hình sự 2 K47
NGANH2_L

UAT_K47
Luật A701 Cơ sở chính 5 17/5/2026 13:00 Thi viết

210 25101003624 010036 Luật hình sự 2 24107-K49 2410707 Luật A701 Cơ sở chính 50 17/5/2026 13:00 Thi viết

211 25101007808 010078 Luật nhà ở K48 4813 Luật A1006 Cơ sở chính 37 17/5/2026 13:00 Vấn đáp

212 25101002712 010027 Tâm lý đại cương
24102-

K23CQD1
2410202 Luật A1005 Cơ sở chính 11 17/5/2026 15:30 Thi viết
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213 25101004216 010042 Luật tố tụng dân sự K48 4801 Luật A801 Cơ sở chính 50 17/5/2026 15:30 Vấn đáp

214 25101016504 010165 Luật tố tụng dân sự K48 4831 Luật CLC A1001 Cơ sở chính 3 17/5/2026 15:30 Vấn đáp

215 25101028803 010288 Luật tố tụng dân sự K48 4825 Luật Thương mại quốc tế A1003 Cơ sở chính 8 17/5/2026 15:30 Vấn đáp

216 25101002804 010028 Logic học
24104-

K23CQD2
2410403 Luật Kinh tế A1104 Cơ sở chính 5 17/5/2026 18:00 Thi viết

217 25101003414 010034 Luật hành chính Việt Nam K48
NGANH2_L

UAT_K48
Luật A701 Cơ sở chính 11 17/5/2026 18:00 Vấn đáp

218 25101003409 010034 Luật hành chính Việt Nam
25101-

K24CQD1
2510101 Luật A701 Cơ sở chính 26 17/5/2026 18:00 Vấn đáp

Phạm Hoài Điệp

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TL.HIỆU TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2026Sinh viên theo dõi lịch thi chi tiết của mình trên tài khoản OneUni trước mỗi kỳ thi.

Nếu không thấy lịch thi hiển thị trên tài khoản, cần liên hệ ngay Phòng Đào tạo đại học (Tầng 2, Nhà G) để được kiểm tra và xử 

lý kịp thời.

Chỉ những sinh viên có lịch thi hợp lệ trên OneUni mới được phép vào phòng thi. Trường hợp không có lịch thi trên hệ thống sẽ 

không được dự thi dưới bất kỳ hình thức nào.


